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của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (sau đây gọi là đào tạo chất lượng cao, viết tắt là ĐTCLC), bao gồm: những quy định chung; chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện và quy trình tuyển sinh; quản lý và tổ chức đào tạo; đảm bảo chất lượng đào tạo; giảng viên, trợ giảng và sinh viên; học phí, học bổng; khen thưởng, kỉ luật; và tổ chức thực hiện
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, công chức, viên chức và sinh viên tham gia ĐTCLC của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
3. Những nội dung khác liên quan đến ĐTCLC không được quy định trong Quy định này sẽ áp dụng theo Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và các văn bản khác có liên quan của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình đào tạo đại trà là chương trình đào tạo trình độ đại học đang được thực hiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có mức trần học phí theo quy định hiện hành của Chính phủ.

2. Chương trình đào tạo nước ngoài là chương trình đào tạo (CTĐT) đang được áp dụng ở một trường đại học trong khu vực hoặc trên thế giới đã được công nhận đạt chất lượng bởi tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thực hiện và cấp văn bằng, được tham khảo để xây dựng và phát triển CTĐT chất lượng cao của cơ sở đào tạo.
3. Chương trình đào tạo chất lượng cao (sau đây viết tắt là CTCLC) là CTĐT đảm bảo các điều kiện về chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện về Quy định này, có mức học phí được Học viện Báo chí và Tuyên truyền quy định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo toàn khóa học.
4. Tiêu chí xác định CTCLC gồm những quy định về CTĐT, tuyển sinh, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học (viết tắt là NCKH), hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện đào tạo CTCLC.

Điều 3. Mục tiêu đào tạo chất lượng cao

Mục tiêu đào tạo chất lượng cao hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trình độ đại học, cung cấp cho sinh viên một dịch vụ đào tạo và học tập có chất lượng tốt hơn, hướng đến đào tạo các sinh viên năng động và có ngoại ngữ tốt, đảm bảo chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Cụ thể những định hướng chính đặt ra cho chương tình đào tạo như sau:

1. Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, chú trọng tính thực tiễn thông qua việc tổ chức báo cáo chuyên đề và tổ chức các đợt thăm quan thực tế cho sinh viên và giảng viên, tăng cường năng lực tự học và các kĩ năng học tập, làm việc của sinh viên.
2. Tạo môi trường học tập năng động, phát triển các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ đội, nhóm.

3. Hướng đến việc đào tạo các sinh viên tốt nghiệp năng động, có năng lực thích ứng với công việc cao và có khả năng ngoại ngữ tốt, có đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

4. Phát triển các hoạt động giao lưu, liên kết đào tạo với các trường đối tác nước ngoài. 

5. Tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kì mới. 
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1. Ban hành quy định chi tiết về đào tạo CTCLC áp dụng tại Học viện với các tiêu chí, điều kiện không thấp hơn Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó bao gồm cả nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên, sinh viên; quyền hạn của Học viện trong việc kiểm tra, thanh tra nội bộ, xử lý vi phạm nội bộ đối với cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng các tiêu chí, điều kiện đã được quy định.
2. Triển khai thực hiện đào tạo CTCLC theo Quy định này.

3. Xây dựng phương án thu, chi đối với nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo và quản lý kinh phí để đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí và điều kiện của CTCLC theo các quy định hiện hành.

4. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện các quy định tại Khoản 1 và 3 Điều này trước mỗi kì tuyển sinh.

Chương II
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Điều 5. Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của CTĐT đại trà theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; có tham khảo CTĐT tiên tiến các trường đại học trong và ngoài nước; có sự tham gia và góp ý của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐTCLC, giảng viên có kinh nghiệm, chuyên gia nước ngoài, bộ phận đảm bảo chất lượng; được lấy ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị tuyển dụng lao động; và có đủ các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra của CTĐT đại trà. 
b) Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học nước ngoài; 

c) Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến CTCLC; có các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên đến từ tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất;

d) Trong 5 năm, tính đến thời điểm Đề án ĐTCLC được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 công trình nghiên cứu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC được nghiệm thu hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. 
2. CTĐT chất lượng cao được thiết kế có khối lượng kiến thức từ 130 đến 140 tín chỉ (không kể số tín chỉ của các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh); thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học từ 4 đến 6 năm.

3. Ngoài khối lượng của chương trình đào tạo nêu trên, vào đầu khóa học, sinh viên phải tham gia lớp bồi dưỡng ngoại ngữ do Học viện tổ chức để đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu theo học chương trình ĐTCLC (đối với những sinh viên không đạt điểm ngoại ngữ theo quy định đầu vào của chương trình ĐTCLC). Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ và học phí do Giám đốc Học viện quy định và không nằm trong học phí chung toàn khóa đào tạo. 
4. Việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần của CTĐT chất lượng cao phải có sự tham gia của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao, bộ phận đảm bảo chất lượng và lấy ý kiến đóng góp của đại diện của các đơn vị sử dụng cán bộ. Đề cương chi tiết của các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của CTCLC phải có ý kiến thẩm định của 2 chuyên gia ngoài cơ sở đào tạo (trong nước hoặc quốc tế) am hiểu lĩnh vực chuyên môn.

5. Có sự thống nhất về đề cương và nội dung cốt lõi giữa các giảng viên giảng dạy cùng một môn học của chương trình.

6. Có tính mở, tính liên thông với các khoa có ngành đào tạo tương ứng; có hướng tiếp cận thực tế; có đề xuất và sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể; có hướng tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến nước ngoài để phát triển khả năng hợp tác quốc tế. 

7. Chuẩn đầu ra, CTĐT, đề cương chi tiết các học phần của CTĐT chất lượng cao được công bố trên trang thông tin điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

8. Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT chất lượng cao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 6. Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải cao hơn của CTĐT đại trà tương ứng về kiến thức và năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương). Loại chứng chỉ và cấp độ ngoại ngữ đạt được tối thiểu để được xét tương đương trình độ bậc 4/6 do Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quy định (Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học  đối với các hệ, các trình độ đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ban hành theo Quyết định số 3780-QĐ/HVBCTT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Học viện  tại Phụ lục 1).
Chương III
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 

PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 7. Phòng học

1. Có phòng học lý thuyết dành riêng cho các lớp ĐTCLC.

2. Phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập, được trang bị máy tính kết nối mạng, máy chiếu, điều hòa nhiệt độ, màn hình và thiết bị âm thanh phục vụ giảng dạy. 

3. Phòng học được thiết kế phù hợp cho 30-35 sinh viên, linh hoạt bố trí thiết bị để phục vụ triển khai các phương pháp giảng dạy mới.

4. Quy mô lớp phù hợp với tính chất của từng môn học, học tập trong các phòng học có đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo điều kiện học tập đạt chất lượng cao.
Điều 8. Tài liệu học tập

1. Tài liệu học tập cho sinh viên CTCLC gồm: Giáo trình hoặc bài giảng và tài liệu tham khảo; nội dung bài giảng; bài tập, câu hỏi…phục vụ học tập tại lớp hoặc giờ tự học của sinh viên; tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập và các tài liệu khác phục vụ việc học tập của sinh viên. Tài liệu học tập được ghi rõ trong đề cương học phần,

2. Học phần lý thuyết phải có đủ giáo trình hoặc bài giảng, tài liệu tham khảo trong và ngoài nước được cập nhật trường xuyên. Nội dung bài giảng do giảng viên giảng dạy học phần cung cấp, trong đó có hai phần nội dung cơ bản và nội dung nâng cao có cập nhật các thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước.
3. Học phần thực hành, thực tập phải có tài liệu hướng dẫn đầy đủ.

4. Học phần phải có tài liệu là hệ thống câu hỏi, bài tập…phục vụ việc học tập tại lớp hoặc giờ tự học của sinh viên. Nội dung bài tập, câu hỏi…phải giúp sinh viên tiếp thu và hệ thống được kiến thức cơ bản; phát triển kiến thức chuyên sâu hơn đồng thời thúc đẩy sinh viên rèn luyện các kĩ năng mềm. Nội dung yêu cầu sinh viên thực hiện trong giờ tự học phải được đưa vào nội dung kiểm tra hoặc thi học phần.

5. Tài liệu học tập là bản cứng (giấy) hoặc bản mềm (e-file). Sinh viên, giảng viên có thể tiếp cận, tra cứu được tài liệu học tập từ thư viện hoặc hệ thống các thư viện của cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

Điều 9. Cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thực tập

1. Có đủ các phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành, cơ sở thực tập với các thiết bị, dụng cụ, phần mềm cần thiết phục vụ giảng dạy, thực tập, thực hành cho sinh viên theo yêu cầu của CTCLC.
2. Có thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên CTCLC tra cứu và sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
3. Có hệ thống các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…phục vụ việc thực tập, kiến tập cho sinh viên trong toàn bộ khóa học CTCLC.
Điều 10. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiến hành ở chương trình đào tạo chất lượng cao phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Áp dụng phương pháp tiên tiến. Tổ chức các hoạt động học tập nhằm tăng cường năng lực tự học và các kĩ năng mềm của sinh viên như thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
2. Để đảm bảo tính đa dạng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, ưu tiên hình thức kết hợp giữa nhóm giảng viên tham gia giảng dạy 1 môn học trong Chương trình, đặc biệt đối với các môn chuyên ngành cần kết hợp giữa giảng lý thuyết và mời giảng viên thỉnh giảng từ các doanh nghiệp, các cơ quan sử dụng lao động trực tiếp đến trao đổi, báo cáo tình hình thực tế liên quan đến môn học.

3. Cụ thể, phương pháp giảng dạy tại CTĐT chất lượng cao bao gồm: (1) giảng lý thuyết (thuyết trình) trên lớp; (2) hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình; (3) báo cáo chuyên đề. Nội dung chi tiết của Điểm này sẽ được quy định trong chương tiếp theo (phần tổ chức đào tạo).    
Điều 11. Ngoại ngữ

1. Với sinh viên

a) Tăng cường đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu cho sinh viên nhằm đảm bảo trình độ ngoại ngữ của sinh viên đáp ứng các yêu cầu của cơ sở tuyển dụng sau khi ra trường. Căn cứ vào tình hình thực tiễn về trình độ ngoại ngữ của sinh viên các ngành đào tạo chất lượng cao, các Khoa đào tạo có thể đề xuất mô hình, thời gian học tập tăng cường. Giám đốc Học viện sẽ phê duyệt các mô hình học và thời gian cụ thể, đảm bảo sinh viên trong mỗi lớp học có thể thực hành và tương tác tốt đối với giảng viên.

b) Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên học CTĐT chất lượng cao phải đạt năng lực tối thiểu 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục 1).

2. Đối với giảng viên, trợ giảng, chuẩn ngoại ngữ được quy định tại các Điểm c, Khoản 1, Điều 6 và tại Khoản 1, Điều 29 của Quy định này.    
Điều 12. Các dịch vụ khác cung cấp cho sinh viên


CTĐT chất lượng cao nhằm vào việc cung cấp môi trường học tập tốt nhất có thể cho sinh viên, thông qua việc cung cấp một môi trường học tập năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa, có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với sinh viên. Trong đó, cụ thể gồm:

1. Môi trường học tập


Môi trường học tập phải đáp ứng các yêu cầu như: năng động, nhiều cơ hội cọ sát thực tế. Ngoài thời gian học tại lớp, sinh viên có điều kiện để tự nghiên cứu, thảo luận và làm việc theo nhóm. Các hoạt động thảo luận tình huống làm việc thực tế, giao lưu trực tiếp với các cơ quan sử dụng lao động…phải đảm bảo cho sinh viên nhiều cơ hội ứng dụng kiến thức lý thuyết vào môi trường làm việc thực tiễn.

2. Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ


Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ là chương trình được tổ chức thường xuyên dưới hình thức các chuyên đề, kỹ năng mềm nhằm cung cấp các kiến thức, kĩ năng cần thiết cho sinh viên. Hoạt động này có thể được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ học thuật nhằm tạo sân chơi cho sinh viên.
3. Công tác hỗ trợ sinh viên

Công tác hỗ trợ sinh viên được xây dựng dưới hình thức các trung tâm, câu lạc bộ hoặc các trang thông tin chung, có nhiệm vụ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên, nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên thông qua những hỗ trợ về tư liệu học tập, giải đáp thắc mắc, cố vấn học tập, hướng dẫn thực tập…cho sinh viên trong toàn khóa học.

Chương IV
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 13. Nghiên cứu khoa học

1. Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết ngành và chuyên ngành của CTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH được công bố hoặc được nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC.

2. Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên.
3. Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC phải có ít nhất 01 đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, các đơn vị, địa phương liên quan đến CTCLC.
4. Nếu có bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học (quy định trong Danh mục tạp chí Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước), sinh viên được xét miễn học, thi và được công nhận điểm A cho học phần có nội dung liên quan trực tiếp đến môn học trong CTCLC (đang trong thời gian học hoặc sẽ đăng ký học). Học phần được xét miễn và công nhận điểm do đơn vị quản lý chuyên môn CTCLC xác định và gửi về Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo để nhập điểm. Sinh viên được Học viện hoàn trả học phí cho học phần được xét miễn học nếu đã đóng học phí cho học phần này (xem Danh mục tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trong Phụ lục 2).  
Điều 14. Hợp tác quốc tế
1. Học viện thực hiện các hình thức hợp tác quốc tế với các Học viện, trường đại học trong khu vực và quốc tế để hỗ trợ phát triển CTCLC: bồi dưỡng, trao đổi giảng viên và sinh viên; tổ chức hợp tác NCKH, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật; liên kết thư viện, trao đổi kinh nghiệm, thông tin tài liệu, ấn phẩm khoa học; tham gia các tổ chức khoa học, nghề nghiệp quốc tế liên quan đến CTCLC.
2. Việc quản lý chuyên gia, giảng viên và sinh viên là người nước ngoài được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Chương V
CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Điều 15. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện và ưu tiên tuyển sinh
1. Chỉ tiêu đào tạo CTCLC nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đã xác định hàng năm của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu cụ thể từng ngành đào tạo do Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện quyết định.
2. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh

a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào Học viện trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy trong năm và có khối thi đại học nằm trong các khối của ngành dự tuyển; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của CTĐT chất lượng cao do Giám đốc Học viện quy định.

b) Có điểm thi đại học không thấp hơn điểm trúng tuyển cùng nguyện vọng vào Học viện của ngành dự tuyển; tất cả sinh viên trúng tuyển vào CTĐT chất lượng cao phải trải qua kì kiểm tra năng lực tiếng Anh (đối với thí sinh là người Việt Nam) hoặc tiếng Việt (đối với thí sinh là người nước ngoài) do Học viện tổ chức. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định đầu vào của Học viện sẽ phải tham gia khóa bồi dưỡng về ngoại ngữ do Học viện tổ chức, chương trình và học phí do Giám đốc Học viện quy định.
b) Đáp ứng các điều kiện về tuyển sinh do Học viện quy định (được ghi trong thông báo tuyển sinh hàng năm); phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, tự nguyện tham gia học, cam kết đóng phí của CTĐT chất lượng cao theo quy định của Học viện. 

3. Những ưu tiên tuyển sinh của từng ngành ĐTCLC (nếu có) do Giám đốc Học viện quyết định và được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh.

4. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển vào CTĐT chất lượng cao do Giám đốc Học viện quy định hàng năm và thông báo công khai cùng với thông báo tuyển sinh chương trình đại trà của Học viện. 
Điều 16. Quy trình tuyển sinh 

1. Hằng năm, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh CTCLC. Hội đồng tuyển sinh CTCLC Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhiệm vụ tổ chức xét tuyển thí sinh vào học các CTCLC đúng với quy định này và thông báo tuyển sinh đã ban hành.

2. Thông báo tuyển sinh vào học CTCLC được Hội đồng tuyển sinh CTCLC đăng công khai trên website của Học viện.

3. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học CTCLC gồm: đơn tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định nếu trúng tuyển và các giấy tờ khác theo thông báo tuyển sinh cho Hội đồng tuyển sinh CTCLC theo mẫu đính kèm với thông báo tuyển sinh. Thí sinh là người Việt Nam đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào khi làm thủ tục nhập học; thí sinh là người nước ngoài đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Việt do Học viện tổ chức khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.   
4. Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh đối với sinh viên là người Việt Nam), tiếng Việt (đối với sinh viên là người nước ngoài) do Giám đốc Học viện quyết định.

5. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của năm, Hội đồng tuyển sinh CTCLC tổ chức xét tuyển trên cơ sở kết quả tuyển sinh, năng lực tiếng Anh, năng lực tiếng Việt (nếu là người nước ngoài) của thí sinh và các ưu tiên xét tuyển của từng ngành ĐTCLC trình Giám đốc Học viện xem xét kết quả xét tuyển và quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển của từng ngành ĐTCLC. Kết quả xét tuyển được công bố công khai trên website của Học viện.

6. Thí sinh không trúng tuyển vào CTĐTCLC được tiếp tục học trong các chương trình đào tạo đại trà đã đăng ký tuyển sinh từ trước.

7. Hàng năm, sau mỗi kỳ tuyển sinh, Học viện báo cáo kết quả tuyển sinh CTCLC cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.   
Chương VI
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 17. Quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao


1. Quản lý CTCLC cấp Học viện là Ban Quản lý Chương trình chất lượng cao do Giám đốc Học viện làm Trưởng ban, Phó Giám đốc phụ trách đào tạo làm Phó Trưởng ban, Trưởngng ban Quản lý Đào tạo là ủy viên thường trực,   lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Quản lý kí túc xá, Văn phòng, các  Khoa đào tạo ngành chất lượng cao làm ủy viên. Căn cứ đề xuất của Ban Quản lý đào tạo, Giám đốc Học viện ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý CTCLC. 

2. Cán bộ tham gia Ban Quản lý CTCLC phải có đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.


3. Ban Quản lý CTCLC có nhiệm vụ tổ chức quản lý CTĐTCLC, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý CTCLC do Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định. 

Điều 18. Tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao
Ngoài việc tuân thủ các quy định chung về tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học hiện hành, tổ chức đào tạo CLC phải đảm bảo:

1. Tổ chức đào tạo CTĐT chất lượng cao phải thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn. Chuẩn đầu ra và CTĐTCLC được Ban Quản lý CTCLC phổ biến và giải thích rõ đến sinh viên thuộc ngành ĐTCLC vào đầu khóa học. Mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá, tài liệu và nguồn tài liệu học tập được ghi rõ trong đề cương chi tiết học phần và được giảng viên phổ biến cụ thể trong buổi học đầu tiên của học phần.   
2. Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh, trong đó có ít nhất ½ số tín chỉ do các giảng viên uy tín của các trường đại học ở nước ngoài (bao gồm cả giảng viên Việt Nam có quốc tịch ở nước ngoài), giảng viên Việt Nam đã từng tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc giảng viên Việt Nam được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài đảm nhận. Các tiêu chuẩn khác đối với giảng viên được quy đinh tại Khoản 1, Điều 6 của Quy định này.
3. Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, địa phương trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch. 

4. Mời các giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đến từ cơ quan, tổ chức, trường đại học, Học viện ở trong nước hoặc nước ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực hành, thảo luận, phát triển nghề nghiệp; hợp tác với các đơn vị sử dụng cán bộ liên quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo và NCKH; 
5. Áp dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện đại theo hướng chú trọng năng lực phân tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức; năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, linh hoạt, bám sát mục tiêu của mỗi phần học và của CTĐT;

6. Bố trí đủ lực lượng trợ giảng cho mỗi học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
7. Bố trí đủ người hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí ngiệm, thực tập; đảm bảo mỗi nhóm thảo luận không quá 15 sinh viên, nhóm thực hành không quá 10 sinh viên.
8. Ngoài ra, tổ chức đào tạo CLC phải đảm bảo các điều kiện sau:

 a) Áp dụng tối đa các quy trình quản lý học vụ, giảng viên và sinh viên của CTĐT đại trà theo quy định hiện hành;

b) Có bộ phận hoặc cán bộ quản lý chuyên trách theo dõi, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện CTCLC;

c) Giảng viên, cố vấn học tập ngoài giờ lên lớp phải bố trí thời gian trả lời, giải quyết các vấn đề vướng mắc của sinh viên về nội dung học tập;

d) Tổ chức dự giờ, lấy ý kiến của sinh viên tối thiểu 1 lần sau mỗi học kỳ về nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên để đánh giá tình hình giảng dạy và học tập trên lớp; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức trả lời những ý kiến phản ánh của sinh viên. Việc lấy ý kiến của sinh viên có thể được tiến hành dưới các hình thức: lấy ý kiến trực tiếp hoặc phát phiếu điều tra, hoặc thông qua cán bộ lớp. Ban lãnh đạo các Khoa chịu trách nhiệm thông báo cho giảng viên để điều chỉnh nếu nhận phản hồi từ sinh viên.  

Điều 19. Giảng dạy trên lớp
Việc giảng dạy trên lớp bao gồm các nội dung sau:

1. Giảng lý thuyết trên lớp

a) Giảng viên sẽ giảng các kiến thức cốt lõi trên lớp, nhấn mạnh các khái niệm và ý tưởng quan trọng hoặc phức tạp ở mỗi chương.

b) Tại buổi học đầu tiên trên lớp, giảng viên hướng dẫn cho sinh viên về các quy ước môn học như: đề cương, phương pháp học, cách tự học, tài liệu, cách đánh giá, thời gian trên lớp, tổ chức lớp…

2. Hướng dẫn sinh viên tự học, làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình, thực hành

a) Hướng dẫn tự học: Giảng viên chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự học, đọc bài ở nhà, đánh giá quá trình tự học và đọc bài của sinh viên.

b) Hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm: Sinh viên chia theo nhóm nhỏ để xử lý các tình huống (case study) và/hoặc thảo luận câu hỏi theo một chủ đề nào đó (topic) và/hoặc làm bài tập thực hành. Phương pháp thực hiện sẽ được giảng viên hướng dẫn chi tiết sau mỗi buổi học lý thuyết. Mỗi nhóm thảo luận không quá 30 sinh viên/nhóm; nhóm thực hành không quá 15 sinh viên/nhóm.

3. Báo cáo chuyên đề

Khuyến khích giảng viên mời báo cáo viên là các chuyên gia bên ngoài để chia sẻ các kinh nghiệm, các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến môn học. Đặc biệt các môn học chuyên ngành đều có một buổi báo cáo chuyên đề.

Điều 20. Thời lượng môn học
Để phát huy tinh thần tự học của sinh viên và đảm bảo việc giảng dạy hướng đến thực tiễn, tránh giảng lý thuyết quá nhiều và nặng nề, các môn học trong chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức giảm nhẹ số giờ học lý thuyết trên lớp, tăng cường tự học, tăng cường nghiên cứu và khảo sát thực tế. Tùy vào đặc điểm của mỗi môn học, Giám đốc Học viện sẽ làm việc với các khoa đào tạo và các tổ bộ môn để thống nhất về số giờ đứng lớp. Trong đó, thống nhất khung tối đa cho số buổi như sau:
- Các môn học cơ sở có 3 tín chỉ không giảng quá 8 buổi trên lớp. 

- Các môn học chuyên ngành có 3 tín chỉ không giảng quá 7 buổi trên lớp, trong đó có một buổi mời báo cáo viên bên ngoài cơ sở đào tạo.
- Các môn học có 2 tín chỉ giảng lý thuyết trên lớp không giảng quá 6 buổi. 

 Tùy thuộc vào mức độ khó của môn học thuộc ngành và chuyên ngành, Khoa đào tạo sẽ đề xuất bố trí thêm các buổi phụ đạo theo yêu cầu của sinh viên.
Điều 21. Kiểm tra và thi học phần

1. Kiểm tra và thi học phần CTCLC được áp dụng theo quy chế đào tạo đại học, hệ chính quy tập trung, theo hình thức tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
2. Tổ chức kiểm tra và thi theo phương pháp đánh giá tiên tiến phù hợp với từng học phần nhằm mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của sinh viên. Hình thức đánh giá và tính điểm học phần được ghi rõ trong đề cương chi tiết của học phần và được giảng viên phổ biến cụ thể trong buổi học đầu tiên của học phần. 
Điều 22. Thực tập tốt nghiệp

Các quy định thực tập tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 23. Khóa luận tốt nghiệp


1. Điều kiện để thực hiện khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


2. Ngoài ra, khóa luận tốt nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Khóa luận tốt nghiệp phải viết bằng tiếng Anh (đối với sinh viên Việt Nam, bằng tiếng Việt (đối với sinh viên nước ngoài). Cấu trúc, nội dung trình bày của khóa luận  tốt nghiệp được trình bày theo quy định hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
b) Mỗi khóa luận có một giảng viên am tường hoặc có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn trực tiếp liên quan đến đề tài, có trình độ từ thạc sĩ trở lên hướng dẫn.
c) Khóa luận được đánh giá theo hình thức thành lập các tổ chấm. Tổ chấm khóa luận do Giám đốc Học viện quyết định, gồm 5 thành viên gồm:  01 Tổ trưởng, 01 thư kí, 2 ủy viên phản biện và 1 ủy viên. Các thành viên trong Tổ chấm phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên, riêng Tổ trưởng tổ chấm phải có trình độ từ tiến sĩ trở lên, và có ít nhất 1 thành viên tổ chấm là người ngoài cơ sở đào tạo. Các thành viên tổ chấm phải có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điều 29 của Quy định này hoặc có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc.  
Điều 24. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp


Điều kiện để xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp CTCLC thực hiện theo quy định hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, sinh viên CTCLC phải đạt năng lực ngoại ngữ, tin học theo quy định chuẩn đầu ra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.  
Điều 25. Văn bằng tốt nghiệp


Sinh viên hoàn thành CTCLC được Giám đốc Học viện cấp bằng tốt nghiệp đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ghi rõ bằng tiếng Việt “chương trình chất lượng cao”, bằng tiếng Anh “high quality program” trong dấu ngoặc đơn ngay sau tên ngành ĐTCLC tương ứng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Điều 26. Những thay đổi trong quá trình đào tạo

1. Sinh viên đang theo học CTCLC chuyển sang CTĐT đại trà trong các trường hợp sau đây:

a) Sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của hai học kỳ chính liên tiếp dưới 1,0 điểm.

b) Vi phạm các quy định của Học viện phải nhận hình thức kỉ luật từ cảnh cáo trở lên.

c) Vi phạm pháp luật và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

d) Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang học CTĐT đại trà. Trường hợp này, sinh viên gửi đơn đến Ban Quản lý Đào tạo chậm nhất 2 tháng trước khi bắt đầu học kỳ để trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt.

2. Sinh viên đang học CTĐT đại trà nếu có nhu cầu và đủ điều kiện học CTCLC theo quy định của Học viện có thể được xem xét vào học CTCLC (chỉ tiêu không vượt quá 10% chỉ tiêu của CTCLC; không xét tuyển bổ sung vào năm thứ 3 và thứ 4). Hằng năm, căn cứ vào số lượng sinh viên của CTCLC, Học viện thông báo tuyển sinh bổ sung sinh viên từ CTĐT đại trà vào năm học thứ hai của khóa học. Số lượng sinh viên tuyển sinh bổ sung của từng CTCLC do Giám đốc Học viện quyết định. Sinh viên CTĐT đại trà được xem xét chuyển sang CTCLC nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ đăng ký xét tuyển theo thông báo và đồng ý thực hiện các quy định của CTĐTCLC. Hồ sơ xét tuyển vào học bổ sung CTCLC được gửi đến Ban Quản lý Đào tạo chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu học kỳ để trình Giám đốc xem xét và quyết định;

b) Có kết quả tuyển sinh đại học từ bằng điểm xét tuyển của CTCLC trở lên;  

c)  Có kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào phải bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển của CTCLC.

d) Tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,5 trở lên.

đ) Có tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

3. Nguyên tắc xét tuyển sinh viên từ CTĐT đại trà sang CTCLC phải thỏa mãn các điều kiện về ngoại ngữ và điểm xét tuyển của CTCLC, điểm trung bình chung tích lũy đến thời điểm xin xét tuyển để chọn điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

4. Ngoài các quy định tại Khoản 1 và 2 của Điều này, sinh viên chỉ được xem xét chuyển đổi giữa hai chương trình đào tạo nếu không phải đang trong thời gian bị kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn thành việc đóng học phí theo quy định.

5. Sinh viên chuyển đổi giữa 2 chương trình đào tạo được xét miễn hoặc công nhận điểm các học phần đã tích lũy theo quy định hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sinh viên phải lập kế hoạch và tích lũy các học phần còn lại theo yêu cầu của CTĐT được phép chuyển đổi. Thời gian tối đa cho phép để sinh viên hoàn thành khóa học được tính theo CTĐT mà sinh viên đang theo học. 

Việc chuyển đổi hệ học từ CTĐT đại trà sang CTĐT chất lượng cao sẽ được Học viện thông báo công khai vào cuối mỗi năm học sau khi đã có điểm tổng kết của năm học. Học viện sẽ quy định cụ thể về điều kiện, thời điểm tiếp nhận sinh viên đang học chương trình đại trà chuyển sang học CTCLC, sinh viên CTCLC chuyển sang học CTĐT đại trà và phải được thông báo công khai cho người học vào cuối mỗi năm học.

6. Trường hợp sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập để học với khóa tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban Quản lý Đào tạo trước một tháng kể từ ngày xin nghỉ. Quy định cụ thể được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
Điều 27. Kiểm định chương trình đào tạo chất lượng cao

1. Học viện phải tự đánh giá chất lượng của CTCLC và có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho kiểm định CTCLC.
2. Tổ chức và đăng ký kiểm định CTCLC sau 2 khóa tốt nghiệp, theo quy định về kiểm định CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Có kế hoạch, lộ trình và thực hiện đăng ký kiểm định CTCLC bởi tổ chức kiểm định của nước có CTĐT tham khảo hoặc tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực hoặc quốc tế.
Chương VII

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Điều 28. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo
1. Đảm bảo chất lượng đào tạo

a) Tổ chức đào tạo CTCLC phải tuân thủ các quy định về ĐTCLC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

b) Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo quản lý CTCLC định kỳ tổ chức lấy ý kiến của sinh viên sau mỗi học kỳ về nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá của giảng viên; công tác quản lý; điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất; điều kiện hỗ trợ về nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và phục vụ sinh viên; và các vấn đề khác.  
c) Ban Quản lý CTCLC có trách nhiệm tổ chức trả lời những ý kiến, phản ánh của sinh viên và viên chức có liên quan đến CTCLC; báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Giám đốc những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết.

d) Ban Quản lý CTCLC có trách nhiệm giải quyết và phản hồi các báo cáo, đề xuất, kiến nghị và phản ánh của giảng viên, viên chức và viên chức.

đ) Sau mỗi khóa tốt nghiệp, Ban Quản lý CTCLC có trách nhiệm tổ chức rà soát CTCLC và đề xuất với Học viện các điều chỉnh, bổ sung CTCLC nếu có. Những điều chỉnh, bổ sung CTCLC do Giám đốc Học viện quyết định. 

2. Kiểm định chương trình đào tạo chất lượng cao

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo và đơn vị quản lý ngành ĐTCLC phối hợp thực hiện:
a) Tổ chức tự đánh giá chất lượng CTCLC và có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho kiểm định CTCLC;

b) Đăng ký kiểm định CTCLC sau hai khóa tốt nghiệp, theo quy định về kiểm định CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch, lộ trình và thực hiện đăng ký kiểm định CTCLC bởi tổ chức kiểm định của nước CTĐT tham khảo hoặc tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực hoặc quốc tế.  
Chương VIII
GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG, SINH VIÊN

Điều 29. Giảng viên

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao đến từ các khoa, phòng, ban và các đơn vị khác trong Học viện; các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc nước ngoài…đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:  

1. Có trình độ thạc sĩ trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài. Riêng giảng viên giảng dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần, hoặc có trình độ thạc sĩ đối với các ngành và chuyên ngành đặc thù;

2. Có năng lực chuyên môn và tổ chức NCKH đáp ứng yêu cầu của CTĐT chất lượng cao; có kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành của CTĐT chất lượng cao từ 3 năm trở lên; đã có thời gian đi công tác thực tế, có phương pháp giảng dạy hiệu quả; áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và NCKH;

3. Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng tiếng Anh, ngoài các tiêu chuẩn nêu tại Mục a, b, Điểm 1, Điều này, phải có ngoại ngữ bậc 5/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) hoặc được đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh;

4. Giảng viên có uy tín của các trường đại học nước ngoài (bao gồm cả giảng viên Việt Nam có quốc tịch nước ngoài) hoặc giảng viên Việt Nam đã tham gia giảng dạy trình độ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc giảng viên đã được đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, các giảng viên là cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm trong giảng dạy lĩnh vực chuyên ngành. Đáp ứng yêu cầu của CTCLC tham gia giảng dạy các học phần được quy định tại, Khoản 1, Điều 29 của Quy định này;

5. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy CTCLC do Giám đốc Học viện phê quyệt theo đề nghị của trưởng khoa đào tạo chất lượng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện.

Điều 30. Trợ giảng
1. Trợ giảng tham gia vào chương trình đào tạo chất lượng cao phải có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của học phần; sử dụng tốt các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy để hỗ trợ giảng viên trong hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập, hướng dẫn thực hành, thảo luận, làm đề án, khóa luận tốt nghiệp;

2. Trợ giảng là giảng viên của các khoa, phòng, ban trong Học viện; nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên giỏi tốt nghiệp các CTĐT cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên tiến, CTCLC tham gia hoạt động trợ giảng.
3. Quyền lợi của trợ giảng được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Điều 31. Cán bộ quản lý và cố vấn học tập 
1. Cán bộ quản lý CTĐTCLC phải có đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ mức 4/6 khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và tương đương, đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện tốt các quy định về quản lý đào tạo theo quy định hiện hành.

2. Cố vấn học tập phải nắm vững CTĐT, quy định về ĐTCLC và có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.
3. Quyền lợi của trợ giảng được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền lợi của giảng viên

1. Nhiệm vụ của giảng viên

Ngoài những nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện kế hoạch giảng dạy và đánh giá học phần giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần và kế hoạch giảng dạy được phân công của Học viện.

b) Trong tiết học thứ nhất của học phần, giảng viên phải thông tin và giải thích cho sinh viên các nội dung và yêu cầu của học phần được đề cập trong đề cương chi tiết học phần; giới thiệu các tài liệu và nguồn tài liệu học tập cần tham khảo cho sinh viên.

c) Hướng dẫn hoặc tổ chức cho trợ giảng hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung trong giờ tự học, bài tập, câu hỏi lý thuyết để sinh viên chuẩn bị cho thảo luận, làm việc nhóm, đánh giá kết quả tự học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quá trình.

d) Đảm bảo việc gửi điểm giữa kỳ, đề thi và đáp án ngay sau khi kết thúc môn học. Điểm cuối kỳ sẽ được gửi cho Khoa đào tạo trong vòng 7 ngày theo quy định của Học viện.

đ) Phối hợp với Lãnh đạo Khoa trình Giám đốc danh sách, kế hoạch mời báo cáo viên cho môn học mình phụ trách; đề xuất kế hoạch đào tạo nguồn giảng viên trẻ theo trợ giảng môn học mình phụ trách.

e) Liên tục cập nhật nội dung môn học, đảm bảo kiến thức liên thông, kiến thức mới và phản ánh được tình hình thực tiễn ở Việt Nam, thế giới, cũng như theo sát những vấn đề mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách giảng dạy. Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy. 
f) Thực hiện giảng dạy lớp học bằng tiếng Anh đối với các học phần quy định giảng dạy bằng tiếng Anh.
2. Quyền lợi của giảng viên

Ngoài những quyền lợi của giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao được hưởng các quyền lợi sau:

a) Được hưởng chế độ bồi dưỡng ưu đãi đối với công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo quy định của CTCLC;

b) Được ưu tiên sử dụng trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo của CTCLC.

c) Được tạo điều kiện để áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện.

d) Được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo khoa học trong và ngoài nước;
đ) Được chủ động liên hệ và đề xuất với Khoa chuyên ngành và Học viện đối tác trong và ngoài nước hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
e) Được hưởng thù lao hỗ trợ hoạt động giảng dạy CTCLC theo quy định hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền của sinh viên

1. Nhiệm vụ của sinh viên


a) Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức học tập và rèn luyện; thường xuyên trao đổi với đội ngũ cố vấn học tập, cán bộ quản lý học tập, cán bộ quản lý học viên về vấn đề chuyên môn và các quy định khác; 
b) Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhóm và tham gia đề tài nghiên cứu với giảng viên, trợ giảng; hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên theo quy định.
c) Tuân thủ nội quy, quy định chung của Học viện, quy định ĐTCLC.

d) Đóng góp ý kiến xây dựng Học viện, tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự, phòng chống gian lận trong học tập và thi cử và các tệ nạn xã hội khác.

2. Quyền của sinh viên

Ngoài những quyền lợi của sinh viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học, sinh viên tham gia học chương trình chất lượng cao được hưởng các quyền lợi sau:

a) Được giảng dạy bởi các giảng viên theo quy định CTCLC;

b) Được ưu tiên bố trí học tập tại phòng học với các trang thiết bị hiện đại, sử dụng tài liệu học tập, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, thư viện, internet cho phục vụ và nghiên cứu khoa học;

c) Được ưu tiên xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên;

d) Được tạo điều kiện và ưu tiên tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế; các chương trình học tập; chương trình trao đổi sinh viên; các hoạt động chuyên môn; tham quan thực tế và các hoạt động ngoại khóa khác do Học viện và các đơn vị khác tổ chức;

d) Ưu tiên xét cấp học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; xét ở kí túc xá; giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp;

đ) Được miễn thi ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh đào tạo sau đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chương IX
HỌC PHÍ VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ,
QUỸ HỌC BỔNG VÀ HỌC BỔNG
Điều 34 . Học phí và miễn, giảm học phí

1. Học phí của từng ngành đào tạo chất lượng cao được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo cho toàn khóa học. Đề án của từng ngành ĐTCLC phải ghi rõ mức học phí; lộ trình điều chỉnh mức học phí cho những khóa học tiếp theo (nếu cần thiết); phương án thu, chi và quản lý kinh phí để đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí của CTCLC (bao gồm cả miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ tài chính của nhà nước); thực hiện trích lập các quỹ theo quy định hiện hành đối với phần chênh lệch thu chi còn lại. Mức học phí và lộ trình điều chỉnh mức học phí (nếu có) được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh, thông báo về học phí hàng năm của Học viện; được công bố công khai trên website của Học viện.

2. Mức học phí có thể điều chỉnh theo lộ trình điều chỉnh mức học phí và có thể được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế những đảm bảo không tăng quá 10% so với mức học phí của năm trước.


3. Sinh viên CTCLC thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ tài chính của nhà nước; sinh viên được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp phần chi phí chênh lệch (nếu có) của CTCLC so với CTĐT đại trà.

Điều 35. Quỹ học bổng và học bổng


1. Học viện dành 8% tổng thu học phí CTĐTCLC và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật để xây dựng “Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền  


2. “Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được sử dụng để cấp học bổng cho sinh viên CTCLC theo quy định của Học viện. Căn cứ vào thực tiễn từng năm học, Giám đốc Học viện sẽ quyết định mức học bổng và số lượng sinh viên được nhận học bổng cho từng ngành ĐTCLC.


3. Ngoài việc được hưởng học bổng theo quy định tại Khoản 2, Điều này, sinh viên CTCLC  được xem xét nhận các học bổng khác theo quy định của Nhà nước hoặc học bổng của các tổ chức, cá nhân tài trợ nếu đáp ứng các yêu cầu về quy định nhận học bổng. 
Chương X
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 36 . Khen thưởng, kỉ luật đối với sinh viên

Nội dung, hình thức khen thưởng, kỉ luật đối với sinh viên CTCLC được áp dụng theo Quy chế Công tác sinh viên hệ đại học chính quy và Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Điều 37. Khen thưởng, kỉ luật đối với công chức, viên chức

Nội dung, hình thức khen thưởng, kỉ luật đối với công chức, viên chức tham gia quản lý, giảng dạy, cố vấn học tập được áp dụng theo Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động và các quy định khác có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Chương XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 38. Tổ chức thực hiện

1. Học viện Báo chí và Tuyên truyền xây dựng Đề án đào tạo CTCLC theo lộ trình, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Học viện và tổ chức thực hiện đào tạo CTCLC theo Quy định này.


2. Học viện xây dựng Đề án thu chi kinh phí hỗ trợ đào tạo và huy động các nguồn lực khác để đảm bảo các điều kiện cho đào tạo CTCLC.

3. Học viện giao Ban Quản lý Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện Quy định này và có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai. Các đơn vị trong Học viện có trách nhiệm phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Điều 39. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

2. Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân trình Giám đốc phê duyệt.
GIÁM ĐỐC

      Đã ký
      PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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